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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng nhất:(Mỗi câu 0,5 điểm)  

Câu 1: (0.5đ) Để chèn được bảng trong Word, ta phải chèn theo
	A. Số bảng              
	                   C .   Số cột

	 B. Số cột và số hàng
	                   D.  Số đường thẳng


Câu 2: (0.5đ) Dòng lệnh nào sau đây dùng để chèn tệp hình vẽ vào văn bản?
	A. Table/ Insert/ Table…
	         C. Format/ Drop Cap…

	B. Insert/ Picture/ From File…
   
	         D. Insert/ Table/ From File…


Câu 3:(0.5đ) Phím nào sau đây để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng 

A. Phím Shift



       
                  C. Phím Alt

B. Phím Ctrl





                  D. Phím Enter

Câu 4: (0.5đ) Để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu em nháy chuột chọn thẻ Insert và chọn một trong những nút lệnh nào sau đây ?

A. Insert

                                                            C. View

      

B. Picture 
                                                                      D.Design

Câu 5: (0.5đ) Để xem được tệp tin và thư mục trong máy tính em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?
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Câu 6: (0.5đ) Để tạo đường viền cho văn bản, em chọn:

A. Insert





                   C. Page Borders

B. Page color




                   D. Save

Câu 7: (0.5đ)  Phím nào sau đây để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng 

A. Phím Shift


                     

C. Phím Alt

B. Phím Ctrl





                     D. Phím Enter

Câu 8: (0.5đ) Để căn đều hai bên em chọn nút lệnh nào ?
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Câu 9: (0.5đ)  Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm PowerPoint ?
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Câu 10: (0.5đ) Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu ta chọn?

A. Insert/ Picture
                                                             C. Insert/ Sound       

B. Insert/ Clip Art
                                                             D. Insert/ Movie

PHẦN II: (5.0đ) THỰC HÀNH 

Câu 1: (4.0 điểm) Nối cột A với  B sao cho được câu đúng nghĩa?

                          A                                                              B

	Thân máy tính
	
	Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính

	Màn hình máy tính
	
	dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.



	Bàn phím máy tính
	
	là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính.



	Chuột máy tính
	
	là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính




Câu 2. (1.0 điểm)Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM  KHỐI 5 CUỐI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2022-2023

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	1. Lập trình logo nâng cao: tìm hiểu và thực hành thủ tục
	Số câu
	1
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Số điểm
	0.5
	 
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	   1.0 
	10%

	2. Lập trình logo nâng cao: Biến và chương trình con.
	Số câu
	
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	
	1
	

	
	Số điểm
	   
	 
	0.5
	 
	 
	 
	 
	
	   0.5
	5%

	3. Làm quen với bảng tính: cơ bản về bảng tính, trang trí và chèn đối tượng bảng tính
	Số câu
	 1
	 
	1
	 
	
	TH 
	 1
	
	3
	 

	
	Số điểm
	0.5
	 
	0.5
	 
	 
	 3.0
	 0.5
	 
	4.5
	45%

	4. Làm quen với bảng tính: Sử dụng bảng tính, lập công thức đơn giản, sắp xếp và lọc dữ liệu bảng tính.
	Số câu
	 
	 
	1
	 
	 1
	TH
	 
	 
	2
	

	
	Số điểm
	 
	 
	  0.5  
	 
	 0.5
	  3.0
	 
	 
	   4.0
	40%

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	0
	1
	TH
	1
	
	8+TH
	 

	
	Số điểm
	 1.0  
	   
	2.0
	    -    
	   0.5    
	 6.0  
	   0.5    
	   
	10
	100%

	
	Tỷ lệ %
	10%
	
	20%
	0%
	0.5%
	60%
	0.5%
	0%
	100%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết (15')
	10
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành (20')
	1 TH
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2022-2023

Môn : Tin học ;    Lớp 5

Phần I: Lý thuyết: 4 điểm
Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

	Câu 1
	Câu  2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B
	B
	D
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	D


Phần II: Thực hành: 5 điểm
Câu 1: (4.0 điểm ) Nối đúng mổi cột 1 điểm.

Thân máy tính                      là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính. (1.0 điểm).

Màn hình máy tính                      là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính. (1.0 điểm)

Bàn phím máy tính                      Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính. (1.0 điểm).

Chuột máy tính                     để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.

 (1.0 điểm).

Câu 2: 1.0 Điểm. 

Bước 1 tô đen văn bản.

Bước 2 Copy ( Ctrl + C).

Bước 3 Paste ( Ctrl + V ).

